
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số C42, TT14, khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

18/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỲ LÂN

0108829434

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619(Chính)

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ
sinh
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất
tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân
vào đâu. Cụ thể: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...;
bán buôn ô dù; bán buôn dao, kéo; bán buôn xe đạp và
phụ tùng xe đạp; bán buôn sản phẩm quang học và chụp
ảnh (ví dụ: Kính râm, ống nhòm, kính lúp); bán buôn
băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; bán
buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang
sức; bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò
chơi.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỲ LÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KY LAN GROUP CORPORATION
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0398584659
Email: truongchienba@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các
cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự
trong các cửa hàng chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ
giường, tủ, bàn ghế bằng mọi loại vật liệu, Bán lẻ đồ
dùng nội thất tương tự: kệ, giá sách.
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong
các cửa hàng chuyên doanh
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác
còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng
chuyên doanh. Cụ thể: Bán lẻ chuyên doanh các mặt
hàng: Bán lẻ đồ dùng gia đình khác bằng gỗ, song mây,
tre, cói đan; Bán lẻ dao, keo, dụng cụ cắt gọt, đồ dung  nhà 
bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị
khoá, két sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo
dưỡng.

4759

4. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác
trong xây dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường
và sàn lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội
thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc;
-   Bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu;
- Bán lẻ trang thiết bị y tế .

4772

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác. Cụ
thể: Bán lẻ nhiều loại hàng hóa trong các cửa hàng kinh
doanh tổng hợp, cửa hàng bách hóa (trừ siêu thị, trung
tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), bán nhiều loại hàng
hóa: Quần áo, giày dép, đồ dùng gia đình, hàng ngũ kim,
lương thực, thực phẩm, trong đó lương thực, thực phẩm,
đồ uống hoặc sản phẩm thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ
trọng nhỏ hơn các mặt hàng khác.

4719

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Rang và lọc cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà
phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;
- Trộn chè và chất phụ gia;
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha
kèm;
- Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng,
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ,
thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê,
bột mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh
sandwich, bánh pizza.
-Sản xuất thực phẩm chức năng;

1079

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết:
- Sản xuất trang thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chưa được phân vào đâu. Cụ thể: Bán buôn phương;

3250
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15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai
khoáng, xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác
dùng trong mạch điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt,
may, da giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chưa được phân vào đâu. Cụ thể: Bán buôn phương tiện vận tải 
trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; Bán
buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại
vật liệu.

4659

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên
doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng
chuyên doanh

4752

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến
cố định

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

22. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng)

4662

23. Bán buôn tổng hợp 4690

4/6Thời gian đăng từ ngày 18/07/2019 đến ngày 17/08/2019



1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
VĂN BA

Thôn Quyết Hạ, 
Xã Đông Sơn, 
Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

700.000 700.000.000 70,000

Tổng số 700.000 700.000.000 70,000

0010940047
67

2 TRƯƠNG 
VĂN MẠNH

Xóm Đình Thôn 
Quyết Hạ, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 200.000.000 20,000

Tổng số 200.000 200.000.000 20,000

112534011

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá;
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Kinh doanh vận tải đa phương thức;
- Logistics
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được
phân vào đâu. Cụ thể:Môi giới thuê tàu biển, máy bay,
phương tiện vận tải bộ; Hoạt động của các đại lý bán vé
máy bay; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

5229

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

29. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRƯƠNG 
VĂN CHIẾN

Xóm Đình, Thôn 
Quyết Hạ, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 50.000.000 5,000

Tổng số 50.000 50.000.000 5,000

112534011

4 TRƯƠNG 
VĂN TÙNG

Xóm Mới, Thôn 
Quyết Hạ, Xã 
Đông Sơn, Huyện 
Chương Mỹ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 50.000.000 5,000

Tổng số 50.000 50.000.000 5,000

017356608

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001094004767
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN BA Nam

17/01/1994 Kinh Việt Nam

29/05/2015 Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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